
TOÀ ÁN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH QUẢNG BÌNH         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bản án số: 111/2022/HS-PT 

Ngày: 15/11/2022 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 
 

-Thành phần Hội đồng xét xử phúc  thẩm gồm có 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Từ Thị Hải Dương 

Các Thẩm phán: Ông Võ Bá Lưu, Ông Nguyễn Thái Sơn 

- Thư ký phiên tòa: Bà Võ Thị Như Ngọc - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa: 

Bà Cao Thị Minh Nguyệt- Kiểm sát viên. 
 

Ngày 15 tháng 11 năm 2022, tại phòng xét xử án hình sự Tòa án nhân dân 

tỉnh Quảng Bình mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý 

số 91/2022/TLPT-HS ngày 06 tháng 10 năm 2022đối với bị cáo Đặng Ngọc Kh 

do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 42/2022/HS-ST 

ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng 

Bình.  

Bị cáo có kháng cáo: Đặng Ngọc Kh, sinh ngày 10/8/1974 tại huyện 

Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình; Nơi ĐKHKTT: Thôn K, xã C, huyện T, tỉnh 

Quảng Bình; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học 

vấn: 7/10; Nghề nghiệp: Làm ruộng ; con ông Đặng Xuân C (đã chết) và bà 

Phan Thị Qu (đã chết); Vợ: Nguyễn Thị Ng, sinh năm: 1981; con: có ba người 

con;  

Tiền án: Không; tiền sự: Có 02 tiền sự: Ngày 03/9/2021 thực hiện hành vi 

đánh bạc bị Uỷ ban nhân dân thị trấn Đ xử phạt vi phạm hành chính bằng hình 

thức phạt tiền theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 732/QĐ-

XPVPHC ngày 29/9/2021; Ngày 21/9/2021 thực hiện hành vi đánh bạc bị Uỷ 

ban nhân dân Thị trấn Đ xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền 

theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 807/QĐ-XPVPHC ngày 

19/10/2021. 

Nhân thân: Ngày 12/02/2012 bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình xử phạt 

6 tháng tù về tội Đánh bạc nhưng cho hưởng án treo tại bản án hình sự số 

136/2012/HSST ngày 27/9/2012. Đã được xóa án tích. 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 

07/6/2022, bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa. 
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 Trong vụ án còn có những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan 

nhưng không liên quan đến kháng cáo nên Toà án không triệu tập tham gia 

phiên toà phúc thẩm. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, nội dung vụ án được tóm tắt như 

sau: 

 Khoảng 10 giờ ngày 18/4/2022, Đoàn Xuân V đến nhà ông Trương Ngọc 

Th,  Mai Ngọc Ch, Đặng Ngọc Kh và bà Phạm Minh T đến nhà ông Th chơi. Tại 

đây, V rủ Ch, Kh, T đánh bạc bằng hình thức đánh “Phỏm” thắng thua bằng tiền 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lưu hành, tất cả cùng đồng ý. Đoàn Xuân V 

xin ông Thìn (chủ nhà) sử dụng địa điểm để chơi đánh bài và được ông Thìn đồng 

ý. Sau đó, cả bốn người đến khu vực nhà bếp của ông Th sử dụng 01 bộ bài Tú lơ 

khơ và 01 chiếc chiếu bằng tre có sẵn ở đó, V chia bài cho mọi người cùng nhau 

đánh bạc. Luật chơi được quy định như sau: Đầu tiên lấy một bộ bài Tú lơ khơ gồm 

52 lá bài chia cho mỗi người 09 lá bài, riêng người chia bài là người được đánh đầu 

tiên được chia 10 lá bài, số lá bài còn lại để ở giữa chiếu bạc, sau đó người đánh 

đầu tiên ra lá bài thứ nhất, người tiếp theo sẽ xem xét lá bài đó, xem có kết hợp với 

các lá bài trên tay nếu hợp thành phỏm (ví dụ: ba lá bài giống nhau “AAA” 

“222”… hoặc ba lá bài liên tiếp đồng chất “4, 5, 6” “5, 6, 7”…) thì sẽ lấy về lá bài 

đó về, nếu không thì sẽ bốc một lá bài ở giữa chiếu bạc, sau đó sẽ đánh ra một lá 

bài trên tay mình để đảm bảo trên tay khi nào cũng có 09 lá bài, lần lượt như vậy 

cho đến người cuối cùng, khi người cuối cùng đánh đến lá bài thứ tư thì ván bài kết 

thúc, sẽ tiến hành hạ phỏm, nếu ai không có phỏm thì sẽ cháy và bị thua số tiền 

40.000 đồng, nếu không có ai cháy thì sẽ tiến hành so điểm, ai có số điểm nhỏ nhất 

thì sẽ thắng và nhận được toàn bộ số tiền của những người còn lại. Quy định tỉ lệ 

thắng thua như sau: Người xếp thứ tư phải trả số tiền: 30.000 đồng, người xếp thứ 

ba sẽ phải trả số tiền: 20.000 đồng, người xếp thứ hai phải trả số tiền: 10.000 đồng; 

nếu người nào bị ăn cả ba lá bài do mình đánh ra thì bị “Ù đền” và phải trả cho 

người “Ù”: 100.000 đồng. Trong các vòng đánh nếu ai có thấy các lá bài trên tay 

mình kết hợp với nhau mà không còn bài dư thì người đó “Ù”, lúc này ván bài kết 

thúc và mỗi người chơi phải trả cho người “Ù” số tiền: 50.000 đồng. Cả nhóm chơi 

đến 10 giờ 50 phút cùng ngày thì lực lượng Công an thị trấn Đ phát hiện, lập biên 

bản và tạm giữ tại chiếu bạc số tiền 900.000 đồng, trên người Đặng Ngọc Kh số 

tiền 400.000 đồng, trên người Đoàn Xuân V số tiền 220.000 đồng và những đồ vật, 

tài liệu có liên quan. Đoàn Xuân V khai nhận số tiền 220.000 đồng dùng để đánh 

bạc, số tiền 400.000 đồng của Đặng Ngọc Kh dùng để chi tiêu cá nhân. Tổng số 

tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 1.120.000 đồng. 

 Tại bản án số 42/2022/HS-ST ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Toà án nhân 

dân huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình quyết định tuyên bố bị cáo Đặng Ngọc 

Kh phạm tội “Đánh bạc". Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; 

Điều 38 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Đặng Ngọc Kh 06 (sáu) tháng tù.  
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Ngoài ra bản án còn quyết định về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng 

cáo theo quy định. 

Ngày 11/9/2022, bị cáo Đặng Ngọc Kh có đơn kháng cáo xin được giảm 

nhẹ hình phạt và cho bị cáo giáo dục cải tạo tại địa phương. 

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Đặng Ngọc Kh khai nhận hành vi phạm 

tội, xin Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được cải tạo tại địa phương vì bị cáo 

đã biết ăn năn hối cải về hành vi phạm tội, các bị cáo rủ nhau đánh phỏm với 

mục đích giải trí là chủ yếu; Hoàn cảnh gia đình bị cáo có nhiều khó khăn; 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình đề nghị Hội đồng xét 

xử giữ nguyên bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Minh Hóa. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về tội danh : 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo khai nhận đã có hành vi đánh bạc bằng 

hình thức đánh phỏm cùng với Đoàn Xuân V, Mai Ngọc Ch, Đặng Ngọc Kh 

thắng thua bằng tiền Việt Nam đồng với tổng số tiền 1.120.000 đồng. Lời khai 

nhận của bị cáo phù hợp với các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Số tiền các 

bị cáo đánh bạc dưới 5.000.000 đồng nhưng bị cáo có hai tiền sự về hành vi 

đánh bạc. Hành vi của bị cáo Đặng Ngọc Kh đã phạm vào tội “Đánh bạc"theo 

khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Bản án xét xử, kết tội bị cáo theo tội danh, 

điều khoản nói trên là đúng người, đúng tội. 

[2]. Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Đặng Ngọc Kh và 

đề nghị cho bị cáo được cải tạo tại địa phương, Hội đồng xét xử thấy: 

Hành vi của bị cáo phạm tội mang tính chất đơn giản, số tiền mà bị cáo 

dùng đánh bạc là không lớn, sau khi phạm tội tỏ ra ăn năn hối cải, gia đình bị 

cáo có những khó khăn nhất định. Xét thấy việc cho bị cáo giáo dục cải tạo tại 

địa phương là đủ tác dụng giáo dục, răn đe bị cáo. Vì vậy, chấp nhận kháng cáo 

của bị cáo để chuyển loại hình phạt từ hình phạt tù sang hình phạt Cải tạo không 

giam giữ, tạo điều kiện cho bị cáo cải tạo tại địa phương để giúp đỡ gia đình, tự 

tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân có ích cho gia đình, xã hội. Bị 

cáo chưa có việc làm ổn định, thu nhập thấp nên miễn khấu trừ thu nhập. 

Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ vào điểm a 

khoản 1 Điều 355 và điểm đ khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự chấp 

nhận kháng cáo của bị cáo để sửa bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện 

Tuyên Hóa. 

[3]. Về án phí hình sự phúc thẩm: bị cáo kháng cáo được chấp nhận nên 

không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

 

Vì các lẽ trên, 
QUYẾT ĐỊNH 
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Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm đ khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố 

tụng hình sự; 

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đặng Ngọc Kh, sửa bản án sơ thẩm số 

42/2022/HS-ST ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Toà án nhân dân huyện Tuyên 

Hóa, tỉnh Quảng Bình: 

Áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 

36 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Đặng Ngọc Kh 18 tháng Cải tạo không giam 

giữ về tội “Đánh bạc". Thời hạn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ 

tính từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận 

được quyết định thi hành án và bản sao bản án. 

Miễn khấu trừ thu nhập đối với bị cáo Đặng Ngọc Kh trong thời gian chấp 

hành hình phạt cải tạo không giam giữ. 

Giao bị cáo Đặng Ngọc Kh cho Ủy ban nhân dân xã C, huyện T, tỉnh 

Quảng Bình giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo 

không giam giữ. 

2. Về án phí hình sự phúc thẩm: bị cáo Đặng Ngọc Kh không phải chịu án 

phí hình sự phúc thẩm. 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án. 

 
Nơi nhận                                               TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- Vụ giám đốc kiểm tra 1 TANDTC;                 THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND tỉnh Quảng Bình;                                                   (Đã ký) 

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình; 

- TAND huyện Tuyên Hóa; 

- Chi cục THADS huyện Tuyên Hóa; 

- Những người TGTT 

- Lưu VP; HSVA.;                                                            Từ Thị Hải Dương 
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